
Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Cấp liên thông

1
01700704

41900244

Mạch 

Thị 
Giỏi 3506 02/08/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271879787 26/07/2004

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Long

 Quầy 

thuốc

ấp 5, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

160 17/06/2019 72 938

2
01700704

41900181

Mai Thị 

Kim 
Ngọc 1996/ 03/12/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271356797 04/08/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Hoa 2

 Quầy 

thuốc

Tổ 14, ấp 

1, xã Thạnh 

Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai

2165 17/06/2019 72 938

3
01700704

41900260

Phạm 

Ngọc 
Tân 2174/ 11/04/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược 

sĩ 

trung 

cấp

270726068 29/03/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Linh 

Tâm

 Quầy 

thuốc

số 140C, 

ấp Sông 

Mây, xã 

Bắc Sơn, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2208 17/06/2019 72 938

4
01700703

71900041
Lê Thị Huế

5667/H

CM-

CCHN

D

29/03/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dược 

sĩ 

trung 

cấp

172931280 08/01/2004

công 

an 

Thanh 

hóa

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Minh 

Huế

 Quầy 

thuốc

187B, tổ 7, 

ấp Sông 

Mây, xã 

Bắc Sơn, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2210 17/06/2019 72 938

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 72)

Đợt 

cấp

Số quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu



5
01700704

41900265

Lê Ngọc 

Chí 
Diễm 776/ 25/05/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272805078 30/11/2015

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Diễm

 Quầy 

thuốc

Tây Lạc, ấp 

An Chu, xã 

Bắc Sơn, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2247 17/06/2019 72 938

6
01700704

41900160

Trương 

Thị 

Quỳnh 

Như 3565 24/09/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272231120 21/04/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Núi 

Đỏ

 Quầy 

thuốc

33 Nguyễn 

Văn Trỗi, 

ấp Núi Đỏ, 

phường 

Bàu Sen, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3938 17/06/2019 72 938

7
01700704

41900178

Nguyễn 

Thanh 
Phong 1269/ 28/01/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

270754628 04/06/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

CÔNG 

TY 

TNHH 

DƯỢC 

PHẨM 

DUY 

KHAN

G

 Cơ sở  

bán 

buôn 

thuốc

5/61B, khu 

phố 10, 

phường Hố 

Nai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3939 17/06/2019 72 938

8
01700703

71900040

Trần Thị 

Phương 
Thảo 3670 28/01/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược 

sĩ cao 

đẳng

272422776 15/10/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phươn

g Thảo

 Quầy 

thuốc

số 28, 

đường Ngô 

Quyền, 

phường 

Bảo Vinh, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3940 17/06/2019 72 938



9
01700704

41900195

Nguyễn 

Tấn 
Trang

4175/C

CHN-D-

SYT-

HCM

11/03/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dược 

sĩ Đại 

học

221357276 20/10/2010

Công 

an Phú 

Yên

Nhà 

thuốc 

Thiên 

Minh 

Hoàng

 Nhà 

thuốc

33A, tổ 13, 

khu phố 4, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3941 17/06/2019 72 938

10
01700704

41900240

Võ Thị 

Thảo 
Nguyên

3985/C

CHN-D-

SYT-

HCM

17/01/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272894724 29/03/2018

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

An 

Nhiên

 Quầy 

thuốc

ấp 1, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

3942 17/06/2019 72 938

11
01700704

41900247

Nguyễn 

Thị Linh 
Huệ

544/CC

HN-D-

SYT-

BĐ

18/04/2019
Sở Y Tế 

Bình Định

CCHN-D-

SYT-BĐ


Dược 

sĩ 

trung 

cấp

215249189 13/03/2007

công 

an 

Bình 

Định

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

ngọc

 Quầy 

thuốc

số 92, 

đường Ngô 

Quyền, tổ 

5, ấp Bảo 

Vinh B, 

phường 

Bảo Vinh, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3943 17/06/2019 72 938

12
01700704

41900257
Lê Thị Phương

3676/C

CHN-D-

SYT-

LA

22/04/2019
Sở Y Tế 

Long An

CCHN-D-

SYT-LA


Dược 

sĩ cao 

đẳng

272277487 17/07/2018

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Lê 

Phươn

g

 Quầy 

thuốc

Tổ 2, khu 

phố 7, thị 

trấn Vĩnh 

An, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai

3944 17/06/2019 72 938



13
01700704

41900268
Ngô Thị Mai 2718/ 30/05/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271941665 05/02/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Kim 

Ngân

Quầy 

thuốc

Tổ 5, ấp 

Bàu Trâm, 

xã Bàu 

Trâm, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3945 17/06/2019 72 938

14
01700704

41900269

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thủy 2617/ 16/01/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược 

sĩ Đại 

học

272477594 08/06/2011

công 

an 

Đồng 

nai

Nhà 

thuốc 

Lê 

Thạch 

Thảo

 Nhà 

thuốc

1423/131 

tổ 18 khu 

phố 7A, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3946 17/06/2019 72 938

15
01700704

41900270

Hoàng 

Thị 
Huyền 3723 02/05/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


Dược 

sĩ 

trung 

cấp

241649766 03/06/2014

công 

An 

Đắk 

Lắk

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Huyền

 Quầy 

thuốc

Tổ 6, ấp 3, 

xã Vĩnh 

Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai

3947 17/06/2019 72 938


